
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 TP 001 Lê Thị Vân Anh 19/6/1997 Kinh

Tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn 

Tân Yên, Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
82,5 82,5

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

2 TP 002 Hoàng Quý Dương 01/10/1993 Kinh
Tổ 4, Phường Phan Thiết, 

Thành phố Tuyên quang
Đại học Luật Kinh tế

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
99,0 99,0 Trúng tuyển

3 TP 003 Lê Ngọc Duy 08/12/1989 Tày

Thôn Đồng Chùa 2, xã Bình 

Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật Kinh tế

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B 

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 85 90 Trúng tuyển

4 TP 004 Lã Thị Mỹ Duyên 08/8/1995 Tày

Thôn Nặm Nương, xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật kinh tế

Tin học Ứng 

dụng trình 

độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 33 38

Không trúng 

tuyển

5 TP 005 Hoàng Thị Hảo 07/12/1997 Kinh

Thôn Minh Thái, xã Minh 

Khương, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
27,5 27,5

Không trúng 

tuyển

6 TP 006 Bàn Thị Huế 22/5/1995 Tày

Thôn 6 Minh Tiến, xã Minh 

Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Ừng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 30 35

Không trúng 

tuyển

7 TP 007 Phạm Thị Mai Lan 17/8/1997 Kinh
Tổ 10, Phường Tân Hà, 

Thành phố Tuyên Quang
Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
69 69

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

8 TP 008 Nguyễn Thị Lan 17/8/1995 Tày
Xã Minh Hương, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 27 32

Không trúng 

tuyển

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÕNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày          /8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Tin học
Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Dự kiến kết quả 

tuyển dụng

Thuộc đối 

tƣợng ƣu tiên
Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú

Số báo 

danh

CÔNG CHỨC TƢ PHÁP -HỘ TỊCH

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển

Điểm thi 

viết môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Tổng điểm
Điểm ƣu 

tiên



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tin học
Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Dự kiến kết quả 

tuyển dụng

Thuộc đối 

tƣợng ƣu tiên
Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú

Số báo 

danh

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển

Điểm thi 

viết môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Tổng điểm
Điểm ƣu 

tiên

9 TP 009 Triệu Thị Lệ 15/12/1996 Tày
Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật

Chứng chỉ 

tin học IC3

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 59 64

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

10 TP 010 Chúc Thị Khánh Linh 15/9/1994 Tày

Tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn 

Tân Yên, Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Tin học ứng 

dụng trình 

độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 98 103 Trúng tuyển

11 TP 011 Đặng Thùy Linh 11/6/1992 Tày

Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn 

Tân Yên, Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Tìn học Văn 

phòng trình 

độ B 

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 35 40

Không trúng 

tuyển

12 TP 012 Vi Thị Miền 16/9/1994 Tày

Thôn Cầu Treo, xã Yên 

Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Ừng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 76,65 81,65

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

13 TP 013 Vũ Hạnh Quyên 22/6/1993 Kinh

Tổ dân phố Tân Yên, thị trấn 

Tân Yên, Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Tin học ứng 

dụng trình 

độ A

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
98 98 Trúng tuyển

14 TP 014 Ma Thị Thảo 18/12/1992 Tày

Thôn Nà Nghè, xã Hồng 

Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 83,85 88,85 Trúng tuyển

15 TP 015 Ma Thị Thương 23/02/1992 Tày

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Luật

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 86 91 Trúng tuyển

16 TP 016 Lưu Thị Trâm 26/01/1996 Kinh

Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
71,65 71,65

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

17 TP 017 Hoàng Thị Trường 19/6/1994 Tày
Xã Minh Hương, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
5 82,25 87,25

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

II

1 VHTB 001 Phạm Thanh Dung 07/10/1993 Kinh

Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Công tác xã 

hội

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B 

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

80,25 80,25 Trúng tuyển

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƢƠNG BINH, XÃ HỘI



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tin học
Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Dự kiến kết quả 

tuyển dụng

Thuộc đối 

tƣợng ƣu tiên
Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú

Số báo 

danh

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển

Điểm thi 

viết môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Tổng điểm
Điểm ƣu 

tiên

2 VHTB 002 Tạ Lê Diễm Hằng 21/4/1989 Kinh

Thôn Làng Mãn 1, xã Thái 

Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Bảo hiểm

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

62,25 62,25

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

3 VHTB 003 Lê Tú Linh 17/8/1989 Kinh

Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

87,5 87,5 Trúng tuyển

4 VHTB 004 Nông Hồng Nhung 12/6/1996 Tày

Thôn 6 Minh Quang, xã Minh 

Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Công tác xã 

hội

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

5 14,25 19,25
Không trúng 

tuyển

5 VHTB 005 Nguyễn Mai Phương 20/3/1996 Kinh

Thôn Đồng Tâm, xã Minh 

Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Xã hội học

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

15,25 15,25
Không trúng 

tuyển

6 VHTB 006 Hoàng Thị Sen 02/9/1993 Tày

Thôn Chuông, xã Hà Lang, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Công tác xã 

hội

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

5 63,75 68,75

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

7 VHTB 007 Hứa Thị Hải Yến 04/11/1993 Tày
Thôn 31, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học

Công tác xã 

hội

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội lĩnh vực Lao 

động, thương binh, 

xã hội

5 7,5 12,5
Không trúng 

tuyển

III

1 VHTT 001 Hoàng Thị Hơn 10/8/1988
Cao 

Lan

Thôn Làng Mãn 2, xã Thái 

Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Văn hóa dân 

tộc thiểu số 

Việt Nam

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội phụ trách lĩnh 

vực TDTT, DL, YT-

GD-TTTT

5 98,25 103,25 Trúng tuyển

2 VHTT 002 Trần Thị Thuận 20/7/1996 Tày

Thôn Nặm Lương, xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Quản lý văn 

hóa

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội phụ trách lĩnh 

vực TDTT, DL, YT-

GD-TTTT

5 17 22
Không trúng 

tuyển

3 VHTT 003 Nguyễn Sơn Tùng 07/02/1989 Tày

Thôn Cây Chanh 2, xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Quản lý 

Giáo dục

Tin học Văn 

phòng trình 

độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

Xã hội phụ trách lĩnh 

vực TDTT, DL, YT-

GD-TTTT

5 97 102

Không trúng 

tuyển do hết chỉ 

tiêu

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO, DU LỊCH, Y TẾ, GIÁO DỤC, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-08-24T15:40:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên<ubndhamyen@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-08-24T15:40:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên<ubndhamyen@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-08-24T15:40:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên<ubndhamyen@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




